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Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết những tỉnh nào sau đây của vùng Bắc Trung Bộ có mỏ sắt và crôm?

	  A. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế
	B. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

	  C. Thanh Hóa, Quảng Bình.
	D. Thanh Hóa, Nghệ An.


Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết bò được nuôi ở những tỉnh nào sau đây?

	  A. Bạc Liêu. Sóc Trăng.
	B. Cần Thơ, Tiền Giang.

	  C. An Giang, Hậu Giang.
	D. Đồng Nai, Tây Ninh.


Câu 43: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (nghìn tấn)
	4,7
	4,1
	4,3
	4,1

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Cột.
	B. Kết hợp.
	C. Miền.
	D. Tròn.


Câu 44: Tại sao nước ngọt là vấn đề hàng đầu vào mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long trong việc cải tạo tự nhiên?

	  A. Để phát triển thủy lợi. 
	B. Để thuận lợi trong nuôi trồng thủy sản.

	  C.  Để ngăn chặn sự xâm nhập mặn. 
	D. Để thau chua, rửa mặn đất đai.


Câu 45: Vì sao duyên hải Nam Trung Bộ có lợi thế phát triển khai thác thủy sản?

	  A. Đường bờ biển dài, nhiều ngư trường trọng điểm.

	  B. Người dân có kinh nghiệm đi biển.

	  C. Nhiều vũng vịnh đầm phá.

	  D. Sông ngòi dày đặc, ít thiên tai.


Câu 46: Trọng tâm trong định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng là

	  A. giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi.

	  B. đẩy mạnh các ngành tài chính, ngân hàng, giáo dục.

	  C. phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến.

	  D. hình thành công nghiệp trọng điểm, khu công nghiệp.


Câu 47: Cho bảng số liệu: 

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, NĂM 2015 VÀ 2016

	Năm
	2015
	2016

	Vải (triệu m2)
	1 525,6
	1 700,7

	Giày, dép da (triệu đôi)
	253,0
	257,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng vải và giày, dép da của nước ta, năm 2015 và 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Cột.
	B. Miền.
	C. Tròn.
	D. Kết hợp.


Câu 48: Nguyên nhân nào sau đây khiến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng còn chậm?

	  A. Thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.

	  B. Chưa phát huy được thế mạnh người lao động.

	  C. Ảnh hưởng của thiên tai đến phát triển kinh tế.

	  D. Mật độ dân số cao và hạn chế về tài nguyên thiên nhiên.


Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thuỷ điện sông Hinh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

	  A. Phú Yên.
	B. Quảng Nam.
	C. Bình Định.
	D. Quảng Ngãi.


Câu 50: Cơ sở để nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

	  A. giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường.

	  B. đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

	  C. đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ.

	  D. khai thác tốt các nguồn lực tự nhiên và kinh tế.


Câu 51: Nét tương đồng về điều kiện sinh thái đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ là
	  A. khí hậu nhiệt đới thuận lợi.
	B. mặt bằng địa hình rộng lớn. 

	  C. nguồn nước tưới dồi dào. 
	D. đất feralit màu mỡ.


Câu 52: Điều kiện nào sau đây không thuận lợi cho trồng cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

	  A. Mùa khô kéo dài.
	B. Đất bazan. 

	  C. Mặt bằng đất rộng lớn. 
	D. Khí hậu cận xích đạo. 


Câu 53: Nguyên nhân của việc xâm nhập mặn đang ảnh hưởng sâu sắc đến vùng đồng bằng sông Cửu Long là do

	  A. Lũ về nhiều, triều cường nhiều, mùa khô sâu sắc.

	  B. Lũ về hạn chế, triều cường, nhiều cửa sông.

	  C. Địa hình thấp, nước biển dâng, ba mặt giáp biển.

	  D. Địa hình thấp, lũ về hạn chế, mùa khô kéo dài.


Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

	  A. Hạ Long.
	B. Cẩm Phả.
	C. Việt Trì.
	D. Thái Nguyên.


Câu 55: Để thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ của Đông Nam Bộ, cần chú trọng điều gì sau đây?

	  A. Phát triển du lịch, khai thác khoáng sản, thủy sản và bảo vệ môi trường.

	  B. Phát triển công nghiệp lọc hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí.

	  C. Thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

	  D. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và sử dụng các nguồn năng lượng sạch.


Câu 56: Nguyên nhân chính nào sau đây khiến Bắc Trung Bộ cókhả năng phát triển kinh tế vườn rừng và chăn nuôi gia súc lớn?

	  A. Đất đai, khí hậu thuận lợi. 
	B. Người dân có kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi.

	  C. Diện tích núi chiếm phần lớn. 
	D. Diện tích vùng gò đồi tương đối lớn.


Câu 57: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017


	Thịt hộp (tấn)
	4 677,0
	4 086,0
	4 314,0
	4 146,0

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Miền.
	B. Kết hợp.

	  C. Đường.
	D. Cột.


Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết cây công nghiệp nào sau đây được trồng phổ biến ở Đông Nam Bộ?

	  A. Mía.
	B. Cao su.
	C. Dừa.
	D. Chè.


Câu 59: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh nào sau đây chưa có trung tâm công nghiệp?

	  A. Bình Thuận.
	B. Quảng Ngãi.
	C. Phú Yên.
	D. Bình Định.


Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng?

	  A. Hưng Yên.
	B. Phúc Yên.
	C. Hải Phòng.
	D. Bắc Ninh.


Câu 61: Giải pháp đối với đời sống người dân nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long là

	  A. phân bố lại dân cư và sử dụng hiệu quả nguồn lao động.

	  B. chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp.

	  C. đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.

	  D. chủ động sống chung với lũ và khai thác nguồn lợi do lũ đem lại.


Câu 62: Dựa vào Atlat địa lí trang 26, cho biết nhà máy nhiệt điện Phả Lại thuộc tỉnh nào sau đây?

	  A. Hải Dương.
	B. Bắc Ninh.
	C. Quảng Ninh.
	D. Hưng Yên.


Câu 63: Ngành đánh bắt thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi hơn ở Đồng bằng sông Hồng là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

	  A. Công nghiệp chế biến phát triển và thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn.

	  B. Ít chịu ảnh hưởng của bão; sông ngòi, kênh rạch dày đặc hơn.

	  C. Người dân có nhiều kinh nghiệm trong khai thác thủy sản hơn. 

	  D. Diện tích giáp biển nhiều hơn; có nguồn thuỷ sản phong phú hơn.


Câu 64: Trung du và miền núi Bắc Bộ có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước do

	  A. chủ yếu là đồi núi cao, mặt bằng lớn, mưa nhiều trên diện rộng.

	  B. địa hình núi cao chiếm ưu thế, nhiều sông lớn chảy trên địa hình dốc.

	  C. chủ yếu là các con sông lớn bắt nguồn từ ngoài lãnh thổ nước ta.

	  D. nhiều khoáng sản, nhiều sông lớn và lưu lượng nước sông lớn nhất nước.


Câu 65: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây của Tây Nguyên?

	  A. Kon Tum.
	B. Đắc Lắk.
	C. Gia Lai.
	D. Lâm Đồng.


Câu 66: Tiềm năng lớn nhất của vùng Tây Nguyên là

	  A. phát triển thủy điện và trồng cây lương thực.
	B. khai thác khoáng sản, thủy sản.

	  C. phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
	D. phát triển cây công nghiệp lâu năm.


Câu 67: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THAN SẠCH VÀ DẦU THÔ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

(Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Than sạch
	44,8
	42,1
	41,1
	38,7
	42,0

	Dầu thô
	15,0
	16,3
	13,4
	17,2
	14,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng than sạch và dầu thô nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Tròn.
	B. Cột.
	C. Kết hợp.
	D. Miền.


Câu 68: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành luyện kim đen?

	  A. Mỹ Tho.
	B. Kiên Lương.
	C. Cần Thơ.
	D. Tân An.


Câu 69: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết cây thuốc lá được trồng nhiều ở tình nào sau đây?

	  A. Bình Phước.
	B. Tây Ninh.
	C. Bình Dương.
	D. Đồng Nai.


Câu 70: Xu hướng chung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng là

	  A. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II, III.

	  B. tăng tỉ trọng khu vực I, II, giảm tỉ trọng khu vực III.

	  C. tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II, III.

	  D. giảm tỉ trọng khu vực I, II, tăng tỉ trọng khu vực III.


Câu 71: Khó khăn giống nhau của đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng về mặt tự nhiên là

	  A. chịu ảnh hưởng lớn của bão, lũ.
	B. đất phèn và đất mặn là chủ yếu.

	  C. tài nguyên khoáng sản hạn chế.
	D. mùa khô kéo dài sâu sắc.


Câu 72: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

	  A. Quảng Bình.
	B. Thanh Hoá.
	C. Hà Tĩnh.
	D. Nghệ An.


Câu 73: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

	  A. Việt Trì.
	B. Cẩm Phả.
	C. Hạ Long.
	D. Bắc Ninh.


Câu 74: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Krông Bơ Lan?

	  A. Vĩnh Sơn. 
	B. Đrây Hling.
	C. Yaly.
	D. Đa Nhim.


Câu 75: Việc hình thành cơ cấu nông- lâm- ngư nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với sự hình thành cơ cấu kinh tế chung của vùng Bắc Trung Bộ bởi vì nó góp phần

	  A. giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và mở rộng thị trường tiêu thụ.

	  B. tạo ra cơ cấu ngành và thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian.

	  C. khai thác tiềm năng to lớn của biển, đất liền, góp phần bảo vệ rừng và môi trường.

	  D. thu hút nguồn lao động có chất lượng cao và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp.


Câu 76: Ngành kinh tế biển nào sau đây đóng góp đáng kể vào cơ cấu kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

	  A. Du lịch biển đảo.
	B. Khai thác khoáng sản biển.

	  C. Giao thông vận tải biển.
	D. Đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.


Câu 77: Điều nào sau đây không chính xác khi nói kinh tế biển ở duyên hải Nam Trung Bộ?

	  A. Thềm lục địa có tiềm năng lớn về dầu khí.

	  B. Ngành nuôi trồng phát triển mạnh hơn đánh bắt.

	  C. Nghề muối nổi tiếng với sản phẩm ở Cà Ná và Sa Huỳnh.

	  D. Các tỉnh đều tiếp giáp với biển, nhiều vũng vịnh.


Câu 78: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

	  A. Đồng Tháp.
	B. Hoa Lư.
	C. Mộc Bài.
	D. Xa Mát.


Câu 79: Những vùng có tiềm năng nhất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là

	  A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

	  B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

	  C. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

	  D. Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.


Câu 80: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA

(Đơn vị: triệu kwh)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Nhà nước
	67 678
	123 291
	133 081
	165 548

	Ngoài Nhà nước
	1 721
	5 941
	7 333
	12 622

	Đầu tư nước ngoài
	22 323
	12 018
	17 535
	13 423


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Cột.
	B. Tròn.
	C. Đường.
	D. Miền.


---------- HẾT ----------

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP HCM
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG

	ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 – NH: 2020 - 2021
MÔN: Địa Lí 12

Thời gian làm bài: 50  phút 

(40 câu trắc nghiệm)



	(Thí sinh được sử dụng Atlat)
	Mã đề thi 234


Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 41: Tại sao nước ngọt là vấn đề hàng đầu vào mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long trong việc cải tạo tự nhiên?

	  A. Để phát triển thủy lợi. 
	B. Để thuận lợi trong nuôi trồng thủy sản.

	  C. Để thau chua, rửa mặn đất đai.
	D.  Để ngăn chặn sự xâm nhập mặn. 


Câu 42: Ngành kinh tế biển nào sau đây đóng góp đáng kể vào cơ cấu kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

	  A. Đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.
	B. Du lịch biển đảo.

	  C. Khai thác khoáng sản biển.
	D. Giao thông vận tải biển.


Câu 43: Nguyên nhân nào sau đây khiến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng còn chậm?

	  A. Ảnh hưởng của thiên tai đến phát triển kinh tế.

	  B. Chưa phát huy được thế mạnh người lao động.

	  C. Mật độ dân số cao và hạn chế về tài nguyên thiên nhiên.

	  D. Thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.


Câu 44: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh nào sau đây chưa có trung tâm công nghiệp?

	  A. Quảng Ngãi.
	B. Phú Yên.
	C. Bình Định.
	D. Bình Thuận.


Câu 45: Nguyên nhân chính nào sau đây khiến Bắc Trung Bộ cókhả năng phát triển kinh tế vườn rừng và chăn nuôi gia súc lớn?

	  A. Diện tích vùng gò đồi tương đối lớn.
	B. Đất đai, khí hậu thuận lợi. 

	  C. Diện tích núi chiếm phần lớn. 
	D. Người dân có kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi.


Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết bò được nuôi ở những tỉnh nào sau đây?

	  A. An Giang, Hậu Giang.
	B. Đồng Nai, Tây Ninh.

	  C. Bạc Liêu. Sóc Trăng.
	D. Cần Thơ, Tiền Giang.


Câu 47: Dựa vào Atlat địa lí trang 26, cho biết nhà máy nhiệt điện Phả Lại thuộc tỉnh nào sau đây?

	  A. Quảng Ninh.
	B. Hưng Yên.
	C. Hải Dương.
	D. Bắc Ninh.


Câu 48: Để thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ của Đông Nam Bộ, cần chú trọng điều gì sau đây?

	  A. Phát triển du lịch, khai thác khoáng sản, thủy sản và bảo vệ môi trường.

	  B. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và sử dụng các nguồn năng lượng sạch.

	  C. Thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

	  D. Phát triển công nghiệp lọc hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí.


Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

	  A. Đồng Tháp.
	B. Hoa Lư.
	C. Xa Mát.
	D. Mộc Bài.


Câu 50: Trọng tâm trong định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng là

	  A. đẩy mạnh các ngành tài chính, ngân hàng, giáo dục.

	  B. phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến.

	  C. hình thành công nghiệp trọng điểm, khu công nghiệp.

	  D. giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi.


Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết cây công nghiệp nào sau đây được trồng phổ biến ở Đông Nam Bộ?

	  A. Dừa.
	B. Chè.
	C. Mía.
	D. Cao su.


Câu 52: Ngành đánh bắt thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi hơn ở Đồng bằng sông Hồng là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

	  A. Người dân có nhiều kinh nghiệm trong khai thác thủy sản hơn. 

	  B. Ít chịu ảnh hưởng của bão; sông ngòi, kênh rạch dày đặc hơn.

	  C. Diện tích giáp biển nhiều hơn; có nguồn thuỷ sản phong phú hơn.

	  D. Công nghiệp chế biến phát triển và thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn.


Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

	  A. Thanh Hoá.
	B. Hà Tĩnh.
	C. Nghệ An.
	D. Quảng Bình.


Câu 54: Vì sao duyên hải Nam Trung Bộ có lợi thế phát triển khai thác thủy sản?

	  A. Người dân có kinh nghiệm đi biển.
	B. Sông ngòi dày đặc, ít thiên tai.

	  C. Đường bờ biển dài, nhiều ngư trường trọng điểm.
	D. Nhiều vũng vịnh đầm phá.


Câu 55: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA

(Đơn vị: triệu kwh)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Nhà nước
	67 678
	123 291
	133 081
	165 548

	Ngoài Nhà nước
	1 721
	5 941
	7 333
	12 622

	Đầu tư nước ngoài
	22 323
	12 018
	17 535
	13 423


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Tròn.
	B. Cột.
	C. Đường.
	D. Miền.


Câu 56: Việc hình thành cơ cấu nông- lâm- ngư nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với sự hình thành cơ cấu kinh tế chung của vùng Bắc Trung Bộ bởi vì nó góp phần

	  A. khai thác tiềm năng to lớn của biển, đất liền, góp phần bảo vệ rừng và môi trường.

	  B. tạo ra cơ cấu ngành và thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian.

	  C. thu hút nguồn lao động có chất lượng cao và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp.

	  D. giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và mở rộng thị trường tiêu thụ.


Câu 57: Cho bảng số liệu: MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, NĂM 2015 VÀ 2016

	Năm
	2015
	2016

	Vải (triệu m2)
	1 525,6
	1 700,7

	Giày, dép da (triệu đôi)
	253,0
	257,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng vải và giày, dép da của nước ta, năm 2015 và 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Cột.
	B. Kết hợp.
	C. Miền.
	D. Tròn.


Câu 58: Điều kiện nào sau đây không thuận lợi cho trồng cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

	  A. Khí hậu cận xích đạo. 
	B. Mùa khô kéo dài.
	C. Mặt bằng đất rộng lớn. 
	D. Đất bazan. 


Câu 59: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (nghìn tấn)
	4,7
	4,1
	4,3
	4,1

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Kết hợp.
	B. Miền.
	C. Cột.
	D. Tròn.


Câu 60: Tiềm năng lớn nhất của vùng Tây Nguyên là

	  A. phát triển thủy điện và trồng cây lương thực.
	B. phát triển cây công nghiệp lâu năm.

	  C. phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
	D. khai thác khoáng sản, thủy sản.


Câu 61: Trung du và miền núi Bắc Bộ có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước do

	  A. chủ yếu là đồi núi cao, mặt bằng lớn, mưa nhiều trên diện rộng.

	  B. nhiều khoáng sản, nhiều sông lớn và lưu lượng nước sông lớn nhất nước.

	  C. địa hình núi cao chiếm ưu thế, nhiều sông lớn chảy trên địa hình dốc.

	  D. chủ yếu là các con sông lớn bắt nguồn từ ngoài lãnh thổ nước ta.


Câu 62: Những vùng có tiềm năng nhất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là

	  A. Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

	  B. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

	  C. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

	  D. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.


Câu 63: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Krông Bơ Lan?

	  A. Đa Nhim.
	B. Đrây Hling.
	C. Yaly.
	D. Vĩnh Sơn. 


Câu 64: Khó khăn giống nhau của đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng về mặt tự nhiên là

	  A. tài nguyên khoáng sản hạn chế.
	B. chịu ảnh hưởng lớn của bão, lũ.

	  C. mùa khô kéo dài sâu sắc.
	D. đất phèn và đất mặn là chủ yếu.


Câu 65: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết những tỉnh nào sau đây của vùng Bắc Trung Bộ có mỏ sắt và crôm?

	  A. Thanh Hóa, Nghệ An.
	B. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế

	  C. Thanh Hóa, Quảng Bình.
	D. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.


Câu 66: Giải pháp đối với đời sống người dân nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long là

	  A. chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp.

	  B. chủ động sống chung với lũ và khai thác nguồn lợi do lũ đem lại.

	  C. phân bố lại dân cư và sử dụng hiệu quả nguồn lao động.

	  D. đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.


Câu 67: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây của Tây Nguyên?

	  A. Gia Lai.
	B. Lâm Đồng.
	C. Đắc Lắk.
	D. Kon Tum.


Câu 68: Nét tương đồng về điều kiện sinh thái đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ là
	  A. khí hậu nhiệt đới thuận lợi.
	B. nguồn nước tưới dồi dào. 

	  C. đất feralit màu mỡ.
	D. mặt bằng địa hình rộng lớn. 


Câu 69: Xu hướng chung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng là

	  A. tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II, III.

	  B. giảm tỉ trọng khu vực I, II, tăng tỉ trọng khu vực III.

	  C. tăng tỉ trọng khu vực I, II, giảm tỉ trọng khu vực III.

	  D. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II, III.


Câu 70: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành luyện kim đen?

	  A. Mỹ Tho.
	B. Kiên Lương.
	C. Cần Thơ.
	D. Tân An.


Câu 71: Cơ sở để nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

	  A. đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ.

	  B. đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

	  C. khai thác tốt các nguồn lực tự nhiên và kinh tế.

	  D. giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường.


Câu 72: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 29, cho biết cây thuốc lá được trồng nhiều ở tình nào sau đây?

	  A. Đồng Nai.
	B. Bình Dương.
	C. Tây Ninh.
	D. Bình Phước.


Câu 73: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THAN SẠCH VÀ DẦU THÔ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

(Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Than sạch
	44,8
	42,1
	41,1
	38,7
	42,0

	Dầu thô
	15,0
	16,3
	13,4
	17,2
	14,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng than sạch và dầu thô nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Miền.
	B. Kết hợp.
	C. Tròn.
	D. Cột.


Câu 74: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (tấn)
	4 677,0
	4 086,0
	4 314,0
	4 146,0

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Cột.

	  B. Miền.

	  C. Đường.

	  D. Kết hợp.


Câu 75: Nguyên nhân của việc xâm nhập mặn đang ảnh hưởng sâu sắc đến vùng đồng bằng sông Cửu Long là do

	  A. Địa hình thấp, nước biển dâng, ba mặt giáp biển.

	  B. Lũ về nhiều, triều cường nhiều, mùa khô sâu sắc.

	  C. Lũ về hạn chế, triều cường, nhiều cửa sông.

	  D. Địa hình thấp, lũ về hạn chế, mùa khô kéo dài.


Câu 76: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng?

	  A. Bắc Ninh.
	B. Hưng Yên.
	C. Hải Phòng.
	D. Phúc Yên.


Câu 77: Điều nào sau đây không chính xác khi nói kinh tế biển ở duyên hải Nam Trung Bộ?

	  A. Ngành nuôi trồng phát triển mạnh hơn đánh bắt.

	  B. Các tỉnh đều tiếp giáp với biển, nhiều vũng vịnh.

	  C. Nghề muối nổi tiếng với sản phẩm ở Cà Ná và Sa Huỳnh.

	  D. Thềm lục địa có tiềm năng lớn về dầu khí.


Câu 78: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

	  A. Hạ Long.
	B. Việt Trì.
	C. Thái Nguyên.
	D. Cẩm Phả.


Câu 79: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

	  A. Việt Trì.
	B. Cẩm Phả.
	C. Hạ Long.
	D. Bắc Ninh.


Câu 80: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thuỷ điện sông Hinh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

	  A. Phú Yên.
	B. Quảng Ngãi.
	C. Quảng Nam.
	D. Bình Định.
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Câu 41: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THAN SẠCH VÀ DẦU THÔ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

(Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Than sạch
	44,8
	42,1
	41,1
	38,7
	42,0

	Dầu thô
	15,0
	16,3
	13,4
	17,2
	14,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng than sạch và dầu thô nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Tròn.
	B. Cột.
	C. Kết hợp.
	D. Miền.


Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành luyện kim đen?

	  A. Tân An.
	B. Kiên Lương.
	C. Mỹ Tho.
	D. Cần Thơ.


Câu 43: Trọng tâm trong định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng là

	  A. hình thành công nghiệp trọng điểm, khu công nghiệp.

	  B. giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi.

	  C. phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến.

	  D. đẩy mạnh các ngành tài chính, ngân hàng, giáo dục.


Câu 44: Cơ sở để nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

	  A. đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

	  B. giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường.

	  C. khai thác tốt các nguồn lực tự nhiên và kinh tế.

	  D. đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ.


Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

	  A. Cẩm Phả.
	B. Hạ Long.
	C. Bắc Ninh.
	D. Việt Trì.


Câu 46: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (tấn)
	4 677,0
	4 086,0
	4 314,0
	4 146,0

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Đường.
	B. Cột.

	  C. Kết hợp.
	D. Miền.


Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

	  A. Thái Nguyên.
	B. Cẩm Phả.
	C. Hạ Long.
	D. Việt Trì.


Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết cây công nghiệp nào sau đây được trồng phổ biến ở Đông Nam Bộ?

	  A. Chè.
	B. Dừa.
	C. Mía.
	D. Cao su.


Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết những tỉnh nào sau đây của vùng Bắc Trung Bộ có mỏ sắt và crôm?

	  A. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế
	B. Thanh Hóa, Quảng Bình.

	  C. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
	D. Thanh Hóa, Nghệ An.


Câu 50: Cho bảng số liệu: 

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, NĂM 2015 VÀ 2016

	Năm
	2015
	2016

	Vải (triệu m2)
	1 525,6
	1 700,7

	Giày, dép da (triệu đôi)
	253,0
	257,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng vải và giày, dép da của nước ta, năm 2015 và 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Cột.
	B. Kết hợp.
	C. Miền.
	D. Tròn.


Câu 51: Ngành đánh bắt thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi hơn ở Đồng bằng sông Hồng là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

	  A. Công nghiệp chế biến phát triển và thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn.

	  B. Diện tích giáp biển nhiều hơn; có nguồn thuỷ sản phong phú hơn.

	  C. Ít chịu ảnh hưởng của bão; sông ngòi, kênh rạch dày đặc hơn.

	  D. Người dân có nhiều kinh nghiệm trong khai thác thủy sản hơn. 


Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng?

	  A. Bắc Ninh.
	B. Phúc Yên.
	C. Hưng Yên.
	D. Hải Phòng.


Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết bò được nuôi ở những tỉnh nào sau đây?

	  A. An Giang, Hậu Giang.
	B. Đồng Nai, Tây Ninh.

	  C. Cần Thơ, Tiền Giang.
	D. Bạc Liêu. Sóc Trăng.


Câu 54: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA

(Đơn vị: triệu kwh)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Nhà nước
	67 678
	123 291
	133 081
	165 548

	Ngoài Nhà nước
	1 721
	5 941
	7 333
	12 622

	Đầu tư nước ngoài
	22 323
	12 018
	17 535
	13 423


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Cột.
	B. Tròn.
	C. Đường.
	D. Miền.


Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

	  A. Xa Mát.
	B. Đồng Tháp.
	C. Mộc Bài.
	D. Hoa Lư.


Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây của Tây Nguyên?

	  A. Gia Lai.
	B. Lâm Đồng.
	C. Đắc Lắk.
	D. Kon Tum.


Câu 57: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh nào sau đây chưa có trung tâm công nghiệp?

	  A. Bình Thuận.
	B. Phú Yên.
	C. Bình Định.
	D. Quảng Ngãi.


Câu 58: Nét tương đồng về điều kiện sinh thái đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ là
	  A. khí hậu nhiệt đới thuận lợi.
	B. nguồn nước tưới dồi dào. 

	  C. đất feralit màu mỡ.
	D. mặt bằng địa hình rộng lớn. 


Câu 59: Nguyên nhân nào sau đây khiến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng còn chậm?

	  A. Thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.

	  B. Mật độ dân số cao và hạn chế về tài nguyên thiên nhiên.

	  C. Ảnh hưởng của thiên tai đến phát triển kinh tế.

	  D. Chưa phát huy được thế mạnh người lao động.


Câu 60: Trung du và miền núi Bắc Bộ có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước do

	  A. chủ yếu là các con sông lớn bắt nguồn từ ngoài lãnh thổ nước ta.

	  B. nhiều khoáng sản, nhiều sông lớn và lưu lượng nước sông lớn nhất nước.

	  C. địa hình núi cao chiếm ưu thế, nhiều sông lớn chảy trên địa hình dốc.

	  D. chủ yếu là đồi núi cao, mặt bằng lớn, mưa nhiều trên diện rộng.


Câu 61: Xu hướng chung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng là

	  A. giảm tỉ trọng khu vực I, II, tăng tỉ trọng khu vực III.

	  B. tăng tỉ trọng khu vực I, II, giảm tỉ trọng khu vực III.

	  C. tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II, III.

	  D. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II, III.


Câu 62: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 29, cho biết cây thuốc lá được trồng nhiều ở tình nào sau đây?

	  A. Bình Phước.
	B. Tây Ninh.
	C. Đồng Nai.
	D. Bình Dương.


Câu 63: Tiềm năng lớn nhất của vùng Tây Nguyên là

	  A. phát triển thủy điện và trồng cây lương thực.

	  B. phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

	  C. phát triển cây công nghiệp lâu năm.

	  D. khai thác khoáng sản, thủy sản.


Câu 64: Để thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ của Đông Nam Bộ, cần chú trọng điều gì sau đây?

	  A. Phát triển du lịch, khai thác khoáng sản, thủy sản và bảo vệ môi trường.

	  B. Thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

	  C. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và sử dụng các nguồn năng lượng sạch.

	  D. Phát triển công nghiệp lọc hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí.


Câu 65: Điều kiện nào sau đây không thuận lợi cho trồng cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

	  A. Mùa khô kéo dài.
	B. Mặt bằng đất rộng lớn. 

	  C. Khí hậu cận xích đạo. 
	D. Đất bazan. 


Câu 66: Giải pháp đối với đời sống người dân nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long là

	  A. chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp.

	  B. phân bố lại dân cư và sử dụng hiệu quả nguồn lao động.

	  C. chủ động sống chung với lũ và khai thác nguồn lợi do lũ đem lại.

	  D. đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.


Câu 67: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (nghìn tấn)
	4,7
	4,1
	4,3
	4,1

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Cột.
	B. Kết hợp.
	C. Miền.
	D. Tròn.


Câu 68: Việc hình thành cơ cấu nông- lâm- ngư nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với sự hình thành cơ cấu kinh tế chung của vùng Bắc Trung Bộ bởi vì nó góp phần

	  A. giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và mở rộng thị trường tiêu thụ.

	  B. khai thác tiềm năng to lớn của biển, đất liền, góp phần bảo vệ rừng và môi trường.

	  C. thu hút nguồn lao động có chất lượng cao và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp.

	  D. tạo ra cơ cấu ngành và thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian.


Câu 69: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Krông Bơ Lan?

	  A. Đrây Hling.
	B. Yaly.
	C. Đa Nhim.
	D. Vĩnh Sơn. 


Câu 70: Điều nào sau đây không chính xác khi nói kinh tế biển ở duyên hải Nam Trung Bộ?

	  A. Các tỉnh đều tiếp giáp với biển, nhiều vũng vịnh.

	  B. Thềm lục địa có tiềm năng lớn về dầu khí.

	  C. Nghề muối nổi tiếng với sản phẩm ở Cà Ná và Sa Huỳnh.

	  D. Ngành nuôi trồng phát triển mạnh hơn đánh bắt.


Câu 71: Nguyên nhân chính nào sau đây khiến Bắc Trung Bộ cókhả năng phát triển kinh tế vườn rừng và chăn nuôi gia súc lớn?

	  A. Diện tích vùng gò đồi tương đối lớn.
	B. Đất đai, khí hậu thuận lợi. 

	  C. Diện tích núi chiếm phần lớn. 
	D. Người dân có kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi.


Câu 72: Khó khăn giống nhau của đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng về tự nhiên là

	  A. đất phèn và đất mặn là chủ yếu.
	B. tài nguyên khoáng sản hạn chế.

	  C. chịu ảnh hưởng lớn của bão, lũ.
	D. mùa khô kéo dài sâu sắc.


Câu 73: Dựa vào Atlat địa lí trang 26, cho biết nhà máy nhiệt điện Phả Lại thuộc tỉnh nào sau đây?

	  A. Hưng Yên.
	B. Bắc Ninh.
	C. Hải Dương.
	D. Quảng Ninh.


Câu 74: Ngành kinh tế biển nào sau đây đóng góp đáng kể vào cơ cấu kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

	  A. Giao thông vận tải biển.
	B. Khai thác khoáng sản biển.

	  C. Du lịch biển đảo.
	D. Đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.


Câu 75: Tại sao nước ngọt là vấn đề hàng đầu vào mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long trong việc cải tạo tự nhiên?

	  A. Để thuận lợi trong nuôi trồng thủy sản.
	B.  Để ngăn chặn sự xâm nhập mặn. 

	  C. Để phát triển thủy lợi. 
	D. Để thau chua, rửa mặn đất đai.


Câu 76: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

	  A. Thanh Hoá.
	B. Quảng Bình.
	C. Hà Tĩnh.
	D. Nghệ An.


Câu 77: Vì sao duyên hải Nam Trung Bộ có lợi thế phát triển khai thác thủy sản?

	  A. Người dân có kinh nghiệm đi biển.
	B. Sông ngòi dày đặc, ít thiên tai.

	  C. Nhiều vũng vịnh đầm phá.
	D. Đường bờ biển dài, nhiều ngư trường trọng điểm.


Câu 78: Những vùng có tiềm năng nhất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là

	  A. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

	  B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

	  C. Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

	  D. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.


Câu 79: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thuỷ điện sông Hinh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

	  A. Phú Yên.
	B. Quảng Ngãi.
	C. Quảng Nam.
	D. Bình Định.


Câu 80: Nguyên nhân của việc xâm nhập mặn đang ảnh hưởng sâu sắc đến vùng đồng bằng sông Cửu Long là do

	  A. Địa hình thấp, nước biển dâng, ba mặt giáp biển.

	  B. Lũ về nhiều, triều cường nhiều, mùa khô sâu sắc.

	  C. Lũ về hạn chế, triều cường, nhiều cửa sông.

	  D. Địa hình thấp, lũ về hạn chế, mùa khô kéo dài.


---------- HẾT ----------

	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP HCM
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
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MÔN: Địa Lí 12

Thời gian làm bài: 50  phút 

(40 câu trắc nghiệm)



	(Thí sinh được sử dụng Atlat)
	Mã đề thi 789


Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 41: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA

(Đơn vị: triệu kwh)
	Năm
	2010
	2014
	2015
	2017

	Nhà nước
	67 678
	123 291
	133 081
	165 548

	Ngoài Nhà nước
	1 721
	5 941
	7 333
	12 622

	Đầu tư nước ngoài
	22 323
	12 018
	17 535
	13 423


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Tròn.
	B. Miền.
	C. Đường.
	D. Cột.


Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết những tỉnh nào sau đây của vùng Bắc Trung Bộ có mỏ sắt và crôm?

	  A. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
	B. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế

	  C. Thanh Hóa, Nghệ An.
	D. Thanh Hóa, Quảng Bình.


Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành luyện kim đen?

	  A. Tân An.
	B. Kiên Lương.
	C. Cần Thơ.
	D. Mỹ Tho.


Câu 44: Giải pháp đối với đời sống người dân nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long là

	  A. chủ động sống chung với lũ và khai thác nguồn lợi do lũ đem lại.

	  B. đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản và phát triển công nghiệp chế biến.

	  C. phân bố lại dân cư và sử dụng hiệu quả nguồn lao động.

	  D. chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp.


Câu 45: Nguyên nhân nào sau đây khiến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng còn chậm?

	  A. Ảnh hưởng của thiên tai đến phát triển kinh tế.

	  B. Mật độ dân số cao và hạn chế về tài nguyên thiên nhiên.

	  C. Thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.

	  D. Chưa phát huy được thế mạnh người lao động.


Câu 46: Ngành đánh bắt thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi hơn ở Đồng bằng sông Hồng là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

	  A. Người dân có nhiều kinh nghiệm trong khai thác thủy sản hơn. 

	  B. Ít chịu ảnh hưởng của bão; sông ngòi, kênh rạch dày đặc hơn.

	  C. Công nghiệp chế biến phát triển và thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn.

	  D. Diện tích giáp biển nhiều hơn; có nguồn thuỷ sản phong phú hơn.


Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

	  A. Cẩm Phả.
	B. Việt Trì.
	C. Hạ Long.
	D. Thái Nguyên.


Câu 48: Nét tương đồng về điều kiện sinh thái đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ là
	  A. đất feralit màu mỡ.
	B. khí hậu nhiệt đới thuận lợi.

	  C. nguồn nước tưới dồi dào. 
	D. mặt bằng địa hình rộng lớn. 


Câu 49: Tiềm năng lớn nhất của vùng Tây Nguyên là

	  A. khai thác khoáng sản, thủy sản.
	B. phát triển thủy điện và trồng cây lương thực.

	  C. phát triển cây công nghiệp lâu năm.
	D. phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.


Câu 50: Khó khăn giống nhau của đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng về tự nhiên là

	  A. đất phèn và đất mặn là chủ yếu.
	B. tài nguyên khoáng sản hạn chế.

	  C. mùa khô kéo dài sâu sắc.
	D. chịu ảnh hưởng lớn của bão, lũ.


Câu 51: Vì sao duyên hải Nam Trung Bộ có lợi thế phát triển khai thác thủy sản?

	  A. Nhiều vũng vịnh đầm phá.

	  B. Sông ngòi dày đặc, ít thiên tai.

	  C. Đường bờ biển dài, nhiều ngư trường trọng điểm.

	  D. Người dân có kinh nghiệm đi biển.


Câu 52: Xu hướng chung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng là

	  A. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II, III.

	  B. tăng tỉ trọng khu vực I, II, giảm tỉ trọng khu vực III.

	  C. giảm tỉ trọng khu vực I, II, tăng tỉ trọng khu vực III.

	  D. tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II, III.


Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây của Tây Nguyên?

	  A. Đắc Lắk.
	B. Kon Tum.
	C. Lâm Đồng.
	D. Gia Lai.


Câu 54: Dựa vào Atlat địa lí trang 26, cho biết nhà máy nhiệt điện Phả Lại thuộc tỉnh nào sau đây?

	  A. Bắc Ninh.
	B. Quảng Ninh.
	C. Hải Dương.
	D. Hưng Yên.


Câu 55: Nguyên nhân của việc xâm nhập mặn đang ảnh hưởng sâu sắc đến vùng đồng bằng sông Cửu Long là do

	  A. Lũ về nhiều, triều cường nhiều, mùa khô sâu sắc.

	  B. Địa hình thấp, lũ về hạn chế, mùa khô kéo dài.

	  C. Địa hình thấp, nước biển dâng, ba mặt giáp biển.

	  D. Lũ về hạn chế, triều cường, nhiều cửa sông.


Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

	  A. Hạ Long.
	B. Cẩm Phả.
	C. Bắc Ninh.
	D. Việt Trì.


Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Krông Bơ Lan?

	  A. Yaly.
	B. Vĩnh Sơn. 
	C. Đrây Hling.
	D. Đa Nhim.


Câu 58: Điều kiện nào sau đây không thuận lợi cho trồng cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

	  A. Khí hậu cận xích đạo. 
	B. Mùa khô kéo dài.
	C. Đất bazan. 
	D. Mặt bằng đất rộng lớn. 


Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 29, cho biết cây thuốc lá được trồng nhiều ở tình nào sau đây?

	  A. Bình Dương.
	B. Bình Phước.
	C. Đồng Nai.
	D. Tây Ninh.


Câu 60: Cơ sở để nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

	  A. giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường.

	  B. đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ.

	  C. đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

	  D. khai thác tốt các nguồn lực tự nhiên và kinh tế.


Câu 61: Cho bảng số liệu: 

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, NĂM 2015 VÀ 2016

	Năm
	2015
	2016

	Vải (triệu m2)
	1 525,6
	1 700,7

	Giày, dép da (triệu đôi)
	253,0
	257,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng vải và giày, dép da của nước ta, năm 2015 và 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Tròn.
	B. Miền.
	C. Kết hợp.
	D. Cột.


Câu 62: Tại sao nước ngọt là vấn đề hàng đầu vào mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long trong việc cải tạo tự nhiên?

	  A.  Để ngăn chặn sự xâm nhập mặn. 
	B. Để thau chua, rửa mặn đất đai.

	  C. Để phát triển thủy lợi. 
	D. Để thuận lợi trong nuôi trồng thủy sản.


Câu 63: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết bò được nuôi ở những tỉnh nào sau đây?

	  A. Cần Thơ, Tiền Giang.
	B. Bạc Liêu. Sóc Trăng.

	  C. Đồng Nai, Tây Ninh.
	D. An Giang, Hậu Giang.


Câu 64: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (nghìn tấn)
	4,7
	4,1
	4,3
	4,1

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Kết hợp.
	B. Cột.
	C. Tròn.
	D. Miền.


Câu 65: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng?

	  A. Phúc Yên.
	B. Hải Phòng.
	C. Hưng Yên.
	D. Bắc Ninh.


Câu 66: Trọng tâm trong định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng là

	  A. giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi.

	  B. đẩy mạnh các ngành tài chính, ngân hàng, giáo dục.

	  C. hình thành công nghiệp trọng điểm, khu công nghiệp.

	  D. phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến.


Câu 67: Điều nào sau đây không chính xác khi nói kinh tế biển ở duyên hải Nam Trung Bộ?

	  A. Nghề muối nổi tiếng với sản phẩm ở Cà Ná và Sa Huỳnh.

	  B. Ngành nuôi trồng phát triển mạnh hơn đánh bắt.

	  C. Các tỉnh đều tiếp giáp với biển, nhiều vũng vịnh.

	  D. Thềm lục địa có tiềm năng lớn về dầu khí.


Câu 68: Ngành kinh tế biển nào sau đây đóng góp đáng kể vào cơ cấu kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

	  A. Giao thông vận tải biển.
	B. Khai thác khoáng sản biển.

	  C. Du lịch biển đảo.
	D. Đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.


Câu 69: Trung du và miền núi Bắc Bộ có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước do

	  A. địa hình núi cao chiếm ưu thế, nhiều sông lớn chảy trên địa hình dốc.

	  B. chủ yếu là đồi núi cao, mặt bằng lớn, mưa nhiều trên diện rộng.

	  C. nhiều khoáng sản, nhiều sông lớn và lưu lượng nước sông lớn nhất nước.

	  D. chủ yếu là các con sông lớn bắt nguồn từ ngoài lãnh thổ nước ta.


Câu 70: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THAN SẠCH VÀ DẦU THÔ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

(Đơn vị: Triệu tấn)
	Năm
	2010
	2012
	2014
	2016
	2018

	Than sạch
	44,8
	42,1
	41,1
	38,7
	42,0

	Dầu thô
	15,0
	16,3
	13,4
	17,2
	14,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng than sạch và dầu thô nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Kết hợp.
	B. Tròn.
	C. Cột.
	D. Miền.


Câu 71: Những vùng có tiềm năng nhất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là

	  A. Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

	  B. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

	  C. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

	  D. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.


Câu 72: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

	  A. Hoa Lư.
	B. Mộc Bài.
	C. Đồng Tháp.
	D. Xa Mát.


Câu 73: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết tỉnh nào sau đây chưa có trung tâm công nghiệp?

	  A. Phú Yên.
	B. Quảng Ngãi.
	C. Bình Định.
	D. Bình Thuận.


Câu 74: Để thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế và sự phân hóa lãnh thổ của Đông Nam Bộ, cần chú trọng điều gì sau đây?

	  A. Thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

	  B. Phát triển công nghiệp lọc hóa dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí.

	  C. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và sử dụng các nguồn năng lượng sạch.

	  D. Phát triển du lịch, khai thác khoáng sản, thủy sản và bảo vệ môi trường.


Câu 75: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thuỷ điện sông Hinh thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

	  A. Bình Định.
	B. Quảng Nam.
	C. Quảng Ngãi.
	D. Phú Yên.


Câu 76: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết cây công nghiệp nào sau đây được trồng phổ biến ở Đông Nam Bộ?

	  A. Dừa.
	B. Cao su.
	C. Mía.
	D. Chè.


Câu 77: Việc hình thành cơ cấu nông- lâm- ngư nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với sự hình thành cơ cấu kinh tế chung của vùng Bắc Trung Bộ bởi vì nó góp phần

	  A. tạo ra cơ cấu ngành và thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian.

	  B. thu hút nguồn lao động có chất lượng cao và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp.

	  C. khai thác tiềm năng to lớn của biển, đất liền, góp phần bảo vệ rừng và môi trường.

	  D. giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và mở rộng thị trường tiêu thụ.


Câu 78: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (tấn)
	4 677,0
	4 086,0
	4 314,0
	4 146,0

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Miền.
	B. Kết hợp.

	  C. Cột.
	D. Đường.


Câu 79: Nguyên nhân chính nào sau đây khiến Bắc Trung Bộ cókhả năng phát triển kinh tế vườn rừng và chăn nuôi gia súc lớn?

	  A. Diện tích vùng gò đồi tương đối lớn.

	  B. Người dân có kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi.

	  C. Đất đai, khí hậu thuận lợi. 

	  D. Diện tích núi chiếm phần lớn. 


Câu 80: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

	  A. Quảng Bình.
	B. Nghệ An.
	C. Hà Tĩnh.
	D. Thanh Hoá.


---------- HẾT ----------
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